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Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

- Hình thức công khai: Công khai trên website của trường Đại học Lâm nghiệp 

- Địa chỉ website: http://www.v  nuf  .edu.vn/ hoặc http://www.v  nuf2  .edu.vn/

TT Thông tin Đơn vị tính Tổng số
Trong đó

Cơ sở chính
Hà Nội

Phân hiệu
Đồng Nai

1
Số ngành trường đang
đào tạo

Ngành 31
Đại học: 31
Thạc sỹ: 10
Tiến sỹ: 06

Tr.cấp: 03
CĐ:   04
ĐH:   16

2
Số ngành đã công bố 
chuẩn đầu ra

Ngành 31
Đại học: 31
Thạc sỹ: 10
Tiến sỹ: 06

Tr.cấp: 03
CĐ:   04
ĐH:   16

3
Diện tích đất của 
trường

ha 170.674 144.568 26.106

4
Diện tích sàn xây 
dựng trực tiếp phục 
vụ đào tạo:

m2 35.096 26.609 8.487

4.1
Diện tích phòng học 
các loại

m2 17.318 11.797 5.521

4.2 Diện tích thư viện m2 3.700 2.200 1.500

4.3
Diện tích phòng thí 
nghiệm

m2 6.551 6.371 180

4.4
Diện tích nhà xưởng 
thực hành

m2 7.527 6.241 1.286

5
Diện tích sàn xây 
dựng ký túc xá của 
trường

m2 29.285 25.358 3.927

6
Tổng số giảng viên cơ 
hữu, hợp đồng dài 
hạn:

Người 609 427 155

6.1 Giáo sư Người 5 5 0
6.2 Phó giáo sư Người 22 22 0
6.3 TSKH, tiến sỹ Người 92 83 9
6.4 Thạc sỹ Người 374 256 91
6.5 Cử nhân Người 116 61 55
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7
Tổng số sinh viên, học
sinh hệ chính quy:

Người 11.516 8.761 2.755

7.1 Nghiên cứu sinh Người 120
7.2 Học viên cao học Người 1.494
7.3 Đại học Người 7.370 2146
7.4 Cao đẳng Người 208

7.5
Trung cấp chuyên 
nghiệp

Người 178

8
Tỷ lệ giảng viên cơ 
hữu từ thạc sỹ trở lên

% 80,9% 85,7% 64,7%

9
Mức học phí hệ chính 
quy năm học  2017-
2018

9.1 Tiến sỹ Tr.đồng/năm 18,5 18,5
9.2 Thạc sỹ Tr.đồng/năm 11,1 11,1
9.3 Đại học (CT đại trà) Tr.đồng/năm 7,4 7,4
9.4 Cao đẳng Tr.đồng/năm 5,9
9.5 Trung cấp Tr.đồng/năm 5,2
10 Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng 251,2 197,2 54,0

10.1 Từ Ngân sách Tỷ đồng 130,8 105,1 25,7
10.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 104,4 78,5 25,89

10.3
Từ nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao 
công nghệ

Tỷ đồng 11,4 11,4 0

10.4 Từ nguồn khác. Tỷ đồng 4,6 2,2 2,4

Người lập biểu

ĐÃ KÝ

Trần Việt Hồng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018
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